
PHỤ LỤC SỐ LIỆU:

Chỉ tiêu Mã số Kế hoạch 2025

Kỳ báo cáo

(Tháng 

01/2025)

So với cùng 

kỳ (%)

Lũy kế đầu 

năm đến hết kỳ 

báo cáo

So Kế 

hoạch 

(%)

Tháng 01/2024 Ghi chú

A B 1 2 3 4 6 7 8

Tổng lượt khách 01=02+03 10.650.000         897.162           113,5         897.162           8,4             790.435          

Chia ra: Khách quốc tế 02 1.100.000          126.175          151,1        126.175          11,5          83.495            

             Khách nội địa 03 9.550.000          770.987          109,1        770.987          8,1            706.940          

Trong đó: Phú Quốc 04 7.000.000          611.773          121,7        611.773          8,7            502.558          

(Khách quốc tế) 05 1.078.000          124.854          151,1        124.854          11,6          82.615            

1. Chia theo loại khách 06

Khách du lịch nghỉ qua đêm 07 4.800.000          402.889          116,4        402.889          8,4            346.258          

Chia ra: Khách quốc tế 08 1.100.000           126.175           151,1         126.175           11,5           83.495            

             Khách nội địa 09 3.700.000           276.714           105,3         276.714           7,5             262.763          

Khách du lịch trong ngày (khách khu, điểm du lịch) 10 5.850.000          494.273          111,3        494.273          8,4            444.177          

2. Chia theo loại cơ sở phục vụ 11

Cơ sở lưu trú phục vụ 12 4.800.000           402.889           116,4         402.889           8,4             346.258          

Cơ sở lữ hành phục vụ 13 14.346             123,6         14.346             11.605            

Tự phục vụ (khu, điểm du lịch) 14 5.850.000           494.273           111,3         494.273           8,4             444.177          

3. Tổng thu 15 28.000                2.903,7            138,5         2.904               10,4           2.096              Tỷ đồng

Riêng Phú Quốc 16 23.000               2.544,0           144,3        2.544              11,1          1.763              Tỷ đồng

      KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH KIÊN GIANG NĂM 2025

Đơn vị tính: Lượt khách
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